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NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈ   ĐỒNG       

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân:                          

 n  N u  n Tấn Tặng. 

Ông Trần Ngọc Đằng; 

Ông Huỳnh Ngọc Trước. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Chí Dũn  - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đ n  Tháp  

-   i  i n  i n  i   s t nh n   n t nh  ồn  Th p tha   ia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Hữu N hi -  i m sát vi n   

Tron  n     6 thán  8 n m    5  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đ n  

Tháp   t  ử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 50/2023/TLST-DS, ngày 14 tháng 

   n m    3  về việc tranh chấp về dân sự đòi lại tài sản, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 36    5 QĐ  DS-ST n     8 thán  7 n m    5   iữa các 

đươn  sự: 

   N u  n đơn:  n  FORBES LUONG CHUONG CAM ( ọi ông Lươn  

Cẩm C hoặc ông C)  sinh n m:  96 ; Quốc tịch: USA; Số hộ chiếu: 648 155 

467. 

Địa chỉ: 1 st S, L, W. 

Tạm trú: ấp L, xã P, tỉnh Đ ng Tháp. 

Người đại diện hợp pháp của ông F LUONG CHUONG CAM: Chị H  Mỹ 

S  sinh n m:  985  L  n ười đại diện theo ủy quyền  v n bản ủy quyền ngày 

14/11/2023. 

Địa chỉ: Số A, khóm T, phường T, thành phố S (na  phường S), tỉnh Đ ng 

Tháp. 

2. Bị đơn: B  Nguy n Ngọc Y  sinh n m:  968  

Địa chỉ: Số D ấp L, xã P, huyện C (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc Y: Luật sư 

Trần Tấn T, thuộc Công ty L3 và Cộng sự thuộc Đo n Luật sư tỉnh Đ. 
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Địa chỉ: Số A  đườn  Đ  khóm T  phường A, thành phố S (na  phường S), 

tỉnh Đ ng Tháp. 

3  N ười làm chứng: 

3.1. Bà Nguy n Thị H  sinh n m  974  

Địa chỉ: Số D khu dân cư    ấp A, xã A, huyện C, (nay là xã T), tỉnh Đ ng 

Tháp. 

3.2. Bà Trịnh Thị Kim N  sinh n m  96   

Địa chỉ: Số D ấp P, xã P, huyện C, (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.3. Bà Trịnh Thị Mỹ H1  sinh n m:  955  

Địa chỉ: Số I khóm T  phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Lon . 

Tạm trú: ấp P, xã P, huyện C, (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.4. Bà Lê Thị T1  sinh n m  97   

Địa chỉ: ấp A, xã A, huyện C, (nay là xã T), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.5. Bà Nguy n Thị C1  sinh n m  95   

Địa chỉ: Số C ấp A, xã A, huyện C, (nay là xã T), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.6. Ông Đặng Minh T2  sinh n m  969  

Địa chỉ: Tổ A ấp P, xã P, huyện C, (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.7. Anh Trần Hoàng H2  sinh n m  995  

Địa chỉ: Số G đườn  A T  phường G, quận H, Thành phố H  Chí Minh.  

3.8. Bà Trịnh Thị Kim L  sinh n m  959  

3.9. Bà Trịnh Thị Kim N1  sinh n m  954  

Cùn  địa chỉ:   đường Q, tổ E phường A, quận G, Thành phố H  Chí 

Minh. 

3.10. Bà H  Thị L1  sinh n m  977  

Địa chỉ: Số C ấp P, xã P, huyện C, (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.11. Ông Võ V n S   sinh n m  97   

Địa chỉ: Số D ấp A, xã A, huyện C, (nay là xã T), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.12. Ông Trịnh Thanh T3   sinh n m  977  

Đ chỉ: ấp P, xã P, huyện C, (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

3.13. Ông Nguy n Quang K  sinh n m  98   

Địa chỉ: ấp P, xã P, huyện C, (nay là xã P), tỉnh Đ ng Tháp. 

Chị S, Luật sư T và nhân chứng bà N, bà H, bà H1 có mặt tại phiên tòa. Bà 

Y có đơn  in   t  ử vắng mặt. Các nhân chứng còn lại vắng mặt tại phiên tòa.   
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                                   NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 * Nguyên đơn ông C, người đại diện hợp pháp chị S trình bày:  

  V o n m    5  ôn  C chung sống với bà Nguy n Ngọc Y như vợ ch ng, 

nhưn  khôn  có đ n  ký kết hôn  Đ  thuận tiện cho việc ở tại Việt Nam thì ông 

C có nhờ bà Trịnh Thị Kim N (là chị ruột của bà Y) tìm một thửa đất đ  nhận 

chuy n nhượn   nhưn  do l  n ười có quốc tịch Hoa Kỳ, nên ông C không th  

đứng ra nhận chuy n nhượn  đất mà nhờ bà Y đứng tên dùm. Ông C đã  ửi tiền 

cho bà Y nhận chuy n nhượn  đất của ông Đặng Minh T2 và bà Lê Ngọc M 

thửa đất số 392, tờ bản đ  37, diện tích 252,8m
2
 (đo đạc thực tế trong phạm vi 

các mốc 1, 2, 3, 6 về 1) với  iá l  5           đ n  (nhưn  tr n hợp đ ng 

chuy n nhượn   hi l  5          đ ng) và thửa đất số 411, tở bản đ  số 37 diện 

tích là 124m
2
 (đo đạc thực tế là 127,7m

2
 trong phạm vi các mốc 3, 4, 5, 6 về 3) 

với  iá l   5          đ n  (nhưn  tr n hợp đ ng chuy n nhượng ghi là 

5          đ ng, tổng cộng chuy n nhượng 02 thửa đất 75          đ ng. 

Hiện bà Y l  n ười đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất 02 thửa đất. 

Sau khi nhận chuy n nhượn  đất xong thì ông C đã chu  n tiền về cho bà Y xây 

nh  v  mua các đ  dùn  tron  nh  như tủ, bàn ghế …   tổng cộng số tiền ông C 

chuy n về cho bà Y đ  chuy n nhượn  đất, xây dựng nhà là 96.200 USD. 

  Đến n m    3  do ôn  C bị bệnh không có tiền đ  điều trị, nên ông C đề 

nghị với bà Y chuy n nhượn  đất v  nh  đ  lấy tiền trị bệnh thì bà Y không 

đ n  ý đuổi ông C khỏi nhà.  

  Nay ông Lươn  Cẩm C yêu cầu bà Nguy n Ngọc Y trả lại cho ông C giá 

trị quyền sử dụng hai thửa đất và giá trị c n nh  l  4             đ ng (Bốn tỷ 

đ ng). 

 Tại phi n tòa  n ười đại diện hợp pháp của ông C  ác định 02 thửa đất 

chuy n nhượn   iá 5           đ ng và ông C yêu cầu bà Y trả lại số tiền mà 

ông C chuy n cho bà Y, đ  nhờ bà Y nhận chuy n nhượn  đất, xây dựng nhà là 

   59         đ ng. 

  - Bị đơn bà Nguyễn Ngọc Y trình bày: 

  Bà Y chung sống với ông Lươn  Cẩm C từ n m    7  đến  thán     n m 

2023 thì không còn chung sống với ông C. Bà Y và ông C khôn  có đ n  ký kết 

hôn. Trong thời gian chung sống không có tạo lập tài sản, không có con chung. 

Vào khoản  n m    6     7  b  Y có thỏa thuận chuy n nhượng của ông Đặng 
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Minh T2 02 thửa đất số 392, 411 giá chuy n nhượng 02 thửa đất là 520.000.000 

đ ng. Sau khi chuy n nhượn  đất  on  đến thán  8 n m    8  b  Y có xây dựng 

   c n nh  cấp 4 (loại biệt thự). Tiền chuy n nhượn  đất là của bà Y, tiền xây 

dựng nhà bà Y mượn của bà Trịnh Thị Kim N1 và bà Trịnh Thị Kim L là chị 

ruột của bà Y. 

  Bà Y khôn  đ ng ý theo yêu cầu của ông Lươn  Cẩm C.  

* Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc Y trình 

bày: bà Y khôn  đ ng ý theo yêu cầu của ông C. Ông C khởi kiện bà Y không 

có c n cứ. Ông C cũn  khôn  có c n cứ chứng minh là có thỏa thuận chuy n 

nhượn  đất, xây dựng nhà và nhờ bà Y đứng tên. Hợp đ ng chuy n nhượng 

quyền sử dụn  đất đều do bà Y đứng tên bên nhận chuy n nhượng, bà Y là 

n ười trực tiếp xây dựn  nh  v  thu  n ười xây dựng nhà. Ông C khôn  có c n 

cứ chứng minh tiền chuy n nhượn  đất và xây dựng nhà là của ông C. Các nhân 

chứng bà Y với bà N và bà Y với bà H có mâu thuẫn với nhau. Ông Trịnh 

Thanh T3 là em ruột của bà Y trình bày là khách quan. Ông T2  ác định  thỏa 

thuận chuy n nhượn  đất cho bà Y  iá 5           đ ng. Ông S1 l  n ười xây 

dựn  nh   ác định không có giao dịch với ông C. Bà Y có nhận của ông C số 

tiền 27.000 USD trong thời gian chung sống lo cho sinh hoạt hàng ngày và ông 

C có mua  các vật dụng và trang trí nội thất tron  c n nh  của bà Y với số tiền 

            đ ng là do ông C tặng cho bà Y trong thời gian chung sốn   n n đề 

nghị Hội đ ng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Đ ng Tháp phát bi u việc tuân thủ 

pháp của Thẩm phán và Hội đ ng xét xử đã thực hiện đún  qu  định của Bộ 

Luật tố tụng dân sự. Tại phi n tòa sơ thẩm cho đến trước khi nghị án, Hội đ ng 

xét xử đã tiến h nh phi n tòa đún  trình tự, thủ tục theo qu  định của Bộ Luật tố 

tụng dân sự, nhữn  n ười tham gia tố tụng có  mặt tại phiên tòa chấp h nh đún  

về quyền v  n hĩa vụ của mình theo Bộ luật tố tụng dân sự v  đề xuất hướng giải 

quyết là chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lươn  Cẩm C.  

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hi n cứu các t i liệu  chứn  cứ có tron  h  sơ vụ án được thẩm 

tra tại phi n tòa v  c n cứ v o kết quả tranh luận tại phi n tòa  Hội đ n    t  ử 

nhận định:   

  [1]  Ông Lươn  Cẩm C l  n ười quốc tịch Hoa Kỳ khởi kiện   u cầu b  
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Nguy n Ngọc Y trả lại số tiền mà ông C chuy n cho bà Y  đ  nhờ bà Y nhận 

chuy n nhượn  đất, xây dựn  nh  l     59         đ n   theo qu  định tại 

khoản 9  Điều  6  Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự  vụ án thuộc thẩm qu ền  iải 

qu ết của Tòa án nhân dân tỉnh Đ n  Tháp   

[2] Ông C và bà Y đều thừa nhận đã sống chung với nhau từ n m    5 

đến n m    3 thì khôn  còn chun  sống với nhau. 

[3] Theo ông C  trước và trong thời gian chung sống thì ông C có chuy n 

tiền, nhờ bà Y chuy n nhượn  đất và xây dựng nhà, nên bà Y có chuy n nhượng 

thửa đất số 392, 411 là của ông Đặng Minh T2   iá 5           đ ng, do ông C 

l  n ười có quốc tịch nước ngoài, nên nhờ bà Y đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụn  đất. Ông C đã chu  n tiền về cho bà Y  n ười thân và bạn bè của bà Y, 

tổng cộng là 96.200 USD. 

[4] Về phía bà Y cho rằng, tiền chuy n nhượn  đất và xây dựng nhà là tiền 

cá nhân của bà Y và tiền bà Y mượn của n ười thân của bà Y là bà Trịnh Thị 

Kim N1 và bà Trịnh Thị Kim L. 

[5] Xét thấy, theo Hợp đ ng chuy n nhượng quyền sử dụn  đất ngày 

02/12/2016 th  hiện bên chuy n nhượng là ông Đặng Minh T2 và bà Lê Thị 

Ngọc M, bên nhận chuy n nhượn  đất là bà Nguy n Ngọc Y; Hợp đ ng chuy n 

nhượng quyền sử dụn  đất ngày 06/10/2017 th  hiện bên chuy n nhượng là ông 

Đặng Minh T2, bên nhận chuy n nhượn  đất là bà Nguy n Ngọc Y  Đ ng thời, 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh 

Đ ng Tháp cấp ngày 03/3/2017, thửa 392, tờ bản đ  số 37, diện tích 252,8m
2
, 

đất tr n  câ  lâu n m v  n     9       7  thửa 411, tờ bản đ  số 37, diện tích 

124m
2
  đất tr n  câ  lâu n m cũn  đều do bà Nguy n Ngọc Y đứng tên. 

[6] Về phía ông C không có chứng cứ chứn  minh l  n ười trả tiền chuy n 

nhượn  đất và trả tiền mua vật tư  trả tiền công thợ xây dựng nhà... Tuy nhiên, 

theo ông C tổng số tiền chuy n về 96.200 USD thì anh Trần Hoàng H2 con của 

bà Y nhận 02 lần số tiền 10.000 USD; Bà H  Thị L1 là bạn của bà Y nhận 02 lần 

số tiền 1.000 USD; Bà Bùi Thị Kiều D nhận 06 lần số tiền 10.400 USD, số tiền 

còn lại là do bà Y nhận và ông C có cung cấp các nhân chứn   n ười nhận tiền từ 

ông C v  n ười thân của ông C từ nước ngoài chuy n tiền về cho bà Y  n ười 

thân, bạn bè của bà Y nhận cụ th  như sau: 

[6.1] Tại biên bản ghi lời khai ngày 08/7/2024, bà Trịnh Kim N là chị ruột 

của bà Y trình bày: Bà N l  n ười giới thiệu cho ông C và bà Y quen biết với 
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nhau  N m    6-2017, ông C có nhờ bà N và bà Y nhận chuy n nhượn  đất đ  

xây dựng nhà, nên bà N và bà Y có trực tiếp thỏa thuận chuy n nhượn  đất của 

ông T2...Sau khi thỏa thuận chuy n nhượng xong ông C có gửi tiền về cho bạn 

của ông C ở thành phố H  Chí Minh, nên bà N có đến thành phố H  Chí Minh 

nhận 10.000 USD, khi nhận tiền về bà N cùng bà Y đổi được số tiền 220.000.000 

đ ng, trả tiền đặt cọc + đưa th m cho ôn  T2 là 170.000     đ ng, số tiền còn lại 

bà N giao cho bà Y.  

[6.2] Tại biên bản ghi lời khai ngày 15/11/2024 bà H  Thị L1 trình bày: 

Bà Y có nhờ bà L1 nhận tiền dùm 01 lần tiền, do ông C chuy n từ nước ngoài về 

số tiền bao nhiêu bà L1 không biết (Ông C cho rằng bà L1 nhận 02 lần mỗi lần 

500USD). 

[6.3] Tại biên bản ghi lời khai ngày 07/8/2025 bà Bùi Thị Kiều D1 trình 

bày: Bà Y có nhờ bà D1 nhận tiền dùm, bà D1 có nhận    bao thư từ nhân viên 

N ân h n   sau đó b  D1 giao lại cho bà Y không biết bao nhiêu tiền. Bà Y có 

nói là 300 USD. 

[6 4] Theo V n bản số  5 BID SĐ-QLRR ngày 07/3/2025 của Ngân hàng 

TMCP Đ - Chi nhánh S2  ác định bà Nguy n Ngọc Y có nhận tiền 02 lần cụ th  

như sau: 

          + Lần 1: Ngày 15/11/2017 số tiền 8.000 USD. 

+ Lần 2: ngày 22/01/2018 số tiền 13.000 USD. 

Tổng cộng: 21.000 USD. 

[6.5] Theo V n bản số 18/CV/2025/CTHL ngày 22/04/2025 của Công ty 

TNHH H3  ác định như sau: 

+ Bà Y nhận 04 lần tiền tổng cộng là 5.000 USD. 

+ Anh Trần Hoàng H2 (con bà Y) nhận 01 lần số tiền 200 USD. 

[7] Bà Y không thống nhất theo yều cầu khởi kiện của ông C. 

[8] Tại phi n tòa  n ười đại diện hợp pháp của ông C  ác định trong 

trường hợp bà Y không thừa nhận có nhận tiền từ bà N, anh H2, bà L1 bà D1 thì 

ông C cũn  khôn  có   u cầu bà N, anh H2, bà L1, bà D1 trả lại tiền cho ông C 

mà ông C sẽ khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.  

[9] Qua các tài liệu chứng cứ  có c n cứ  ác định ông C đã chu  n tiền cho 

bà Y nhận của ông C tổng cộng 26.000 USD.  

[10] Về phía bà Y cũn  khôn  chứn  minh được các khoản tiền do ông C 

chuy n cho bà Y là tiền gì, nên cần buộc bà Y trả lại cho ông C số tiền 26.000 
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USD. 

[11] Theo tỷ giá ngoại tệ ngày 16/8/2025 như sau:    USD mua v o 

 6  6  đ n  (VND)  bán ra  6 45  đ ng (VND). Tại phiên tòa, ông C thống nhất 

 iá    USD tươn  đươn   6     đ ng. 

[12] Vì thế, Hội đ ng xét xử buộc bà Y trả lại cho ông C số tiền 

676         đ ng. 

[ 3]   t đề nghị của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Y 

chưa phù hợp, nên Hội đ ng xét xử không chấp nhận đề nghị của Luật sư  

[ 4]   t  đề nghị của đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Đ ng Tháp là  

chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lươn  Cẩm C l  có c n cứ, nên 

Hội đ ng xét xử chấp nhận.  

[ 5] Từ nhữn  cơ sở tr n  Hội đ ng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của ông Lươn  Cẩm C yêu cầu bà Nguy n Ngọc Y trả lại số tiền 

676         đ ng. 

  [16] Về án phí: 

Do chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông C, nên ông C và bà Y 

phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Ông C phải chịu tiền án phí tươn  ứng với 

phần yêu cầu khôn  được chấp nhận, bà Y phải chịu tiền án phí tươn  ứng với 

n hĩa vụ của mình. Tuy nhiên, ông C l  n ười cao tuổi có đơn  in mi n tiền án 

phí  C n cứ v o Điều 12, Nghị qu ết số 3 6    6 UBTVQH n    3        6 

của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  định về án phí và lệ phí Tòa án, Hội đ ng 

xét xử mi n án phí dân sự sơ thẩm cho ông C. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 26, 37 Bộ Luật Tố tụng dân sự; Điều 166 Bộ luật Dân 

sự;  Nghị  uy t số                 ng y            củ   y b n   ường vụ 

Quốc hội  uy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Forbes L2 Chuong Cam 

(gọi là ông Lươn  Cẩm C). 

Buộc bà Nguy n Ngọc Y trả cho ông F1 (Lươn  Cẩm C) số tiền 

676         đ ng. 

K  từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc k  từ n    có đơn 
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yêu cầu thi hành án của n ười được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho n ười được thi h nh án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

qu  định tại Điều 357  Điều 468 của Bộ luật Dân sự n m    5  trừ trường hợp 

pháp luật có qu  định khác. 

2. Về án phí:  

2.1. Buộc bà Nguy n Ngọc Y phải chịu 3   4      đ ng tiền án phí dân 

sự sơ thẩm. 

2.2 Mi n án phí dân sự cho ông Lươn  Cẩm C. Hoàn trả cho ông F1 

(Lươn  Cẩm C) số tiền tạm ứn  án phí l  56         đ ng theo biên lai thu số 

0014424, ngày 15/4/2023 của  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ ng Tháp (nay Thi 

hành án dân sự tỉnh Đ ng Tháp). 

3. Về chi phí tố tụng:  

 Tổng cộn   7 74      đ ng. Ông C và bà Y mỗi n ười chịu ½ chi phí tố 

tụn  l  3 87      đ ng. Ông C đã nộp tạm ứn  7 74      đ n   v  đã chi  on   

nên bà Y nộp 3 87      đ ng hoàn trả cho ông C. 

Tron  thời hạn  5 n     k  từ n    tu  n án các đươn  sự được qu ền 

khán  cáo l n Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại th nh phố H  Chí 

Minh. Riêng bà Y vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

k  từ ngày nhận được bản án hoặc k  từ ngày niêm yết bản án. 

Tron  trường hợp bản án, quyết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự  n ười phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo qu  định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

v  Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

qu  định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 

- Tòa Phúc thẩm, TAND tối cao, tại tp 

HCM; 

- VKS phúc thẩm, VKSND tối cao, tại tp 

HCM; 

- Các đươn  sự; 

- VKS ND tỉnh Đ ng Tháp; 

- THADS Tỉnh; 

- Phòng KTNV- THA TA tỉnh;  

- Lưu: h  sơ vụ án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Tấn Tặng 
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